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BẢN TIN OTC 19/01/2012 

Bảng giá OTC Tham khảo                               Giá được cập nhật tới 11h sáng ngày 19/01/2012 (ĐVT: 1000VND) 

STT Tên công ty Tên viết tắt Giá 05/01 Giá 12/01 Thay đổi 

Ngành Ngân hàng 

1 Ngân hàng TMCP Đông Á EAB 8.2 8.1 -1.22% 

2 Ngân hàng TMCP Phương Đông OCB 5.2 6.4 23.08% 

3 Ngân hàng TMCP Kỹ Thương TCB 12.8 12.3 -3.91% 

4 Ngân hàng TMCP An Bình ABB 5.8 5.7 -1.72% 

5 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPB 7.7 8.1 5.19% 

6 Ngân hàng TMCP Hàng Hải MSB 6.0 5.6 -6.67% 

7 Ngân hàng TMCP Kiên Long KLB 8.6 8.7 1.16% 

8 Ngân hàng TMCP Liên Việt LVB 8.2 8.6 4.88% 

9 Ngân hàng TMCP Bản Việt GDB 5.5 5.5 0.00% 

10 Ngân hàng  TMCP Đại Dương OJB 5.5 5.8 5.45% 

11 Ngân hàng TMCP Tiên Phong TPB 4.0 4.2 5.00% 

Ngành Lương thực – Thực phẩm – Đồ uống   

12 CTCP Hàng tiêu dùng Masan MASAN 123 125 1.63% 

13 CTCP Cồn – Rượu Hà Nội HALICO 87.5 85 -2.86% 

14 Tổng Cty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn SABECO 30.5 31.3 2.62% 

15 CTCP Bia Sài Gòn –Bình Tây SGBTB 22.5 24.6 9.33% 

16 CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội HABECO 31.8 31.8 0.00% 

Ngành Bất Động Sản   

17 CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng INVESTCO 23.5 23.6 0.43% 

18 CTCP Bất động sản Exim EXIM LAND 5.1 5.6 9.80% 

 Ngành khác  

19 CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao LAFCHEMCO 16.6 16.4 -1.20% 

20 CTCP Khóa Việt Tiệp VTCC 35 33.4 -4.57% 

21 CTCP Bảo vệ thực vật An Giang AGPP 41 38 -7.32% 

22 CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài NCTS 54.8 55 0.36% 

23 CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT FPTOL 60.5 61.5 1.65% 

Nguồn: Tham khảo từ các giao dịch thành công lô lớn trên thị trường, cùng thông tin của các MG tại sàn của các 
Công Ty Chứng Khoán 
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Danh sách công ty nộp hồ sơ niêm yết trên sàn HOSE (07/2010 – 11/2011) 
TT Tên công ty Vốn điều lệ Ngày nộp hồ s  Sàn  
1 CTCP Đầu Tư Và Xây Dựng HUD4 150,000,000,000 14/11/2011 HOSE 
2 CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Bất Động Sản Sài Gòn 400,000,000,000 09/11/2011 HOSE 
3 CTCP  Đầu Tư Địa Ốc Bến Thành 136,254,000,000 27/07/2011 HOS  
4 CTCP Thành Phố Xanh 600,000,000,000 04/07/2011 HOSE 
5 CTCP Vận Tải Biển Và Hợp Tác Lao Động Quốc Tế 88,000,000,000 29/06/2011 HOSE 
6 CTCP Công Nghệ Tiên Phong 116,103,990,000 16/06/2011 HOSE 
7 CTCP Chứng Khoán Bảo Minh 300,000,000,000 07/06/2011 HOSE 
8 CTCP Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ 125,000,000,000 03/06/2011 HOSE 
9 CTCP Nhựa Bảo Vân 240,000,000,000 27/05/2011 HOSE 

10 CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế 300,000,000,000 26/05/2011 HOSE 
11 CTCP Khoáng Sản Tín Hoằng 110,162,860,000 30/03/2011 HOSE 
12 CTCP Thủy Sản Bình An 500,000,000,000 05/01/2011 HOSE 
13 CT Tài Chính Cổ Phần Xi Măng 604,921,000,000 23/11/2010 HOSE 
14 CTCP Tấn Phát 120,000,000,000 19/11/2010 HOSE 
15 CTCP Ô Tô Trường Hải 2 500,000,000,000 27/09/2010 HOSE 
1  CTCP Đầu Tư Phan Vũ 150,000,000,000 24/09 2010 HOSE 
17 CTCP Công Trình Đường Sắt 112,502,800,000 13/07/2010 HOSE 
18 CTCP Chế Biến Hàng Xuất Khẩu Cầu Tre 117,000,000,000 05 07/20 0 HOSE 

Nguồn: www.hsx.vn 
     

Danh sách công ty nộp hồ sơ niêm yết trên sàn HNX (06/2011 – 11/2011) 
TT Tên công ty Vốn điều lệ Ngày nộp hồ sơ Sàn  
1 CTCP Định Gia Nét 15,000,000,000 24/11/2011 HNX 
2 CTCP Du lịch Dầu khí Sapa 100,000,000,000 18/11/2011 HNX 
3 CTCP Dược Trung ương Mediplantex 50,241,000,000 16/11/2011 HNX 
4 CTCP Sông Đà 7.02 60,000,000,000 15/11/2011 HNX 
5 CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam 56,250,000,000 07/11/2011 HNX 
6 CTCP Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt 430,000,000,000 31/10/2011 HNX 
7 Tổng CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam 263,538,000,000 03/10/2011 HNX 
8 CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 540,500,000,000 03/10/2011 HNX 
9 CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau 50,000,000,000 03/10/2011 HNX 

10 CTCP Châu Á 36,000,000,000 27/09/2011 HNX 
11 CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam 216,000,000,000 18/08/2011 HN  
12 CTCP Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng 55,000,000,000 17/08/2011 HNX 
13 CTCP Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc 14,889,706,850 01/07/2011 HNX 
14 CTCP Cavico Xây dựng Thủy điện 64,551,030,000 01/07/2011 HNX 
15 CTCP Việt Sáng Tạo 22,530,300,000 27/06/2011 HNX 
16 CTCP Khoáng sản Á Châu 28,500,000,000 23/06/2011 HNX 
17 CTCP Liên Doanh SANA WMT 30,000,000,000 21/06/2011 HNX 
18 CTCP Kiên Hùng 56,020,000,000 16/06/2011 HNX 

Nguồn: www.hnx.vn 
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DIỄN BIẾN VÀ NHẬN ĐỊNH  

 Tuần vừa qua chứng kiến sự hồi phục khá mạnh từ nhiều nhóm cổ phiếu nhất là nhóm 
cổ phiếu ngành ngân hàng. Tuy nhiên thanh khoản trên thị trường vẫn chưa có sự cải 
thiện. Một số cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu ngân hàng rất ít giao dịch như : EAB, 
GDB, TPB... 
Mức hồi phục mạnh nhất trong nhóm ngành ngân hàng là cổ phiếu OCB dù ngân hàng 
này hiện đang có nhiều thông tin không tích cực. Hiện OCB đang giao dịch tại mức giá 
6,400 đ/cp, tăng hơn 23% so với tuần trước. Cổ phiếu tăng giá mạnh tiếp theo là OJB 
và TPB với mức tăng hơn 5%. Cổ phiếu OJB của ngân hàng TMCP Đại Dương hiện 
đang giao dịch tại mức giá 5,800 đ/cp, TPB đang giao dịch tại giá 4,200 đ/cp. TPB vẫn 
là cổ phiếu có thanh khoản thấp nhất nhóm ngành ngân hàng.  
Nhóm ngành lương thực – thực phẩm – đồ uống, cổ phiếu MSF của CTCP Hàng tiêu 
dùng Masan đón nhận mức tăng giá nhẹ 1.63% so với tuần trước và đang được giao 
dịch tại giá 125,000 đ/cp. Cổ phiếu SGBTB tăng mạnh 9%, SGBTB hiện đang giao 
dịch tại giá 24,600 đ/cp. 
Cổ phiếu FPTOL của CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT  phục hồi nhẹ 1.65% so với tuần 
trước. Lượng cung hàng FPTOL trên thị trường đã có một số tín hiệu dồi dào hơn. 
FPTOL đang được giao dịch tại giá 61,500 đ/cp. 
Biến động trên thị trường OTC tuần qua khá mạnh trong khi thanh khoản trên thị 
trường vẫn chưa được cải thiện. Nhóm ngành ngân hàng có thể sẽ tiếp tục là tâm điểm 
cho thị trường trong thời gian tới. 
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Đào Ngọc Bảo Linh 
Email: linhdnb@bmsc.com.vn 
Kiểm duyệt: 
Phạm Thị Ngọc Hoa 
Email: hoaptn@bmsc.com.vn 

Bản tin được lập bởi Phòng Phân tích & Đầu tư -  Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Bảo Minh và chỉ mang tính tham khảo cho nhà đầu tư. Thông tin 
trong bản tin được BMSC tổng hợp và phân tích dựa trên các nguồn tin 
đáng tin cậy và phổ biến. BMSC không chịu trách nhiệm đối với những 
quyết định mua bán chứng khoán của nhà đầu tư do việc sử dụng toàn bộ 
hoặc một phần thông tin trong bản tin này. 

 


